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	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)





Câu 1:  [1D2-0.0-2] Một hộp chứa 
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 quả cầu gồm sáu quả cầu xanh đánh số từ 
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 và năm quả cầu vàng đánh số từ 
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. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra từ hộp đó 
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 quả cầu vừa khác màu vừa khác số.
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Câu 2:  Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm 
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Câu 3: Hàm số nào dưới đây có tính chất 
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 thuộc tập xác định của hàm số.
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Câu 4: Tập xác định của hàm số 
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Câu 5:  Nghiệm của phương trình 
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Câu 6:  Trong mặt phẳng tọa độ 
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 cho điểm 
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 là ảnh của điểm 
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 qua phép quay tâm 
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Câu 7: Cho hai đường thẳng 
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. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 8: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image58.wmf](
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Câu 9: Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 
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 món ăn trong 
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 món ăn, 
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 loại quả tráng miệng trong 
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 loại quả tráng miệng và 
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 loại nước uống trong 
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 loại nước uống. Hỏi có bao nhiêu cách chọn thực đơn?
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Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ
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 qua phép tịnh tiến theo vectơ 
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Câu 11: Trong mặt phẳng 
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 Tìm phương trình đường tròn 
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 qua phép quay tâm 
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Câu 12: Xét phép vị tự tâm 
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 với tỉ số 
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Câu 13:  Chọn phát biểu đúng:

A. Các hàm số 
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 đều là hàm số chẵn

B. Các hàm số 
[image: image106.wmf]sin

yx

=

, 
[image: image107.wmf]cos

yx

=

, 
[image: image108.wmf]cot

yx

=

 đều là hàm số lẻ.
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D. Các hàm số 
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Câu 14: Cho 
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Câu 15: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà cả hai chữ số đều lẻ?
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II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
 Bài 1: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 
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b) 
[image: image130.wmf]cos2x-4sinx+2cosx-3=0


Bài 2: (1,5 điểm)
a) Giải bóng đá Thai-league có 12 đội tham gia thi đấu,các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (tức 2 đội A, B bất kì thi đấu với nhau 2 trận, 1 trận trên sân đội A, 1 trận trên sân đội B ). Hỏi giải đấu có tất cả bao nhiêu trận?
b) Có  4 học sinh bao gồm 2 nam và 2 nữ ,có bao nhiêu cách sắp xếp 4 học sinh đó vào 2 băng ghế đối diện sao cho bất kì 2 học sinh nào ngồi đối diện phải khác giới tính?
Bài 3: (1,5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho đường thẳng d có phương trình
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a )Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo 
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b)Tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số 2
------ HẾT ------
Mã đề 001








Trang 2/2 - Mã đề 001


_32.unknown

_64.unknown

_80.unknown

_97.unknown

_113.unknown

_121.unknown

_125.unknown

_127.unknown

_129.unknown

_1667241722.unknown

_130.unknown

_128.unknown

_126.unknown

_123.unknown

_124.unknown

_122.unknown

_117.unknown

_119.unknown

_120.unknown

_118.unknown

_115.unknown

_116.unknown

_114.unknown

_105.unknown

_109.unknown

_111.unknown

_112.unknown

_110.unknown

_107.unknown

_108.unknown

_106.unknown

_101.unknown

_103.unknown

_104.unknown

_102.unknown

_99.unknown

_100.unknown

_98.unknown

_89.unknown

_93.unknown

_95.unknown

_96.unknown

_94.unknown

_91.unknown

_92.unknown

_90.unknown

_84.unknown

_86.unknown

_87.unknown

_85.unknown

_82.unknown

_83.unknown

_81.unknown

_72.unknown

_76.unknown

_78.unknown

_79.unknown

_77.unknown

_74.unknown

_75.unknown

_73.unknown

_68.unknown

_70.unknown

_71.unknown

_69.unknown

_66.unknown

_67.unknown

_65.unknown

_48.unknown

_56.unknown

_60.unknown

_62.unknown

_63.unknown

_61.unknown

_58.unknown

_59.unknown

_57.unknown

_52.unknown

_54.unknown

_55.unknown

_53.unknown

_50.unknown

_51.unknown

_49.unknown

_40.unknown

_44.unknown

_46.unknown

_47.unknown

_45.unknown

_42.unknown

_43.unknown

_41.unknown

_36.unknown

_38.unknown

_39.unknown

_37.unknown

_34.unknown

_35.unknown

_33.unknown

_16.unknown

_24.unknown

_28.unknown

_30.unknown

_31.unknown

_29.unknown

_26.unknown

_27.unknown

_25.unknown

_20.unknown

_22.unknown

_23.unknown

_21.unknown

_18.unknown

_19.unknown

_17.unknown

_8.unknown

_12.unknown

_14.unknown

_15.unknown

_13.unknown

_10.unknown

_11.unknown

_9.unknown

_4.unknown

_6.unknown

_7.unknown

_5.unknown

_2.unknown

_3.unknown

_1.unknown

